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Phụ lục
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Đồng Nai bị bãi bỏ

(Kèm theo Tờ trình số…./TTr-SNV ngày…. tháng….năm 2026 của Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai)

Stt Tên loại
văn bản Số ký hiệu

Ngày,
tháng, năm
ban hành
văn bản

Tên gọi văn bản Cơ quan
ban hành Lý do bãi bỏ

1 Quyết định 26/2024/QĐ-
UBND 14/06/2024

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Thực hiện Kết luận số 163-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp
tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các Nghị quyết, Kết
luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-
TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp
thôn, tổ dân phố và bố trí,  sử dụng, chế độ, chính sách đối với
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,
từ ngày 31/5/2026 đã kết thúc hoạt động đối với người hoạt động
không chuyên trách tại cấp xã

2 Quyết định 55/2022/QĐ-
UBND 19/12/2022 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu

trữ tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh

Đồng Nai

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh và không còn phù hợp
với thực tiễn quản lý địa giới hành chính mới.
Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực hoặc
bị sửa đổi thay thế, dẫn đến một số nội dung không còn phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành

3 Quyết định 77/2013/QĐ-
UBND 25/12/2013

Về việc ban hành Quy định về chính sách sắp xếp,
bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị
trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Văn bản đã hết thời gian thực hiện (Đối với cán bộ cấp xã đến hết
ngày  31/12/2015  và  đối  với  công  chức  cấp  xã  đến  hết  ngày
31/12/2014) và không còn phù hợp với thực tế

4 Quyết định 30/2013/QĐ-
UBND 17/05/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn,
khen  thưởng  và  tôn  vinh  danh  hiệu  “Doanh
nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết  định số 30/2013/QĐ-
UBND đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, thay thế, dẫn đến một số
nội dung của Quyết  định không còn phù hợp với quy định của
pháp luật hiện hành.

5 Quyết định 63/2012/QĐ-
UBND 07/11/2012

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với Phó
Chánh  Thanh  tra  tỉnh,  Chánh  Thanh  tra,  Phó
Chánh Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh và
thành phố Biên Hòa

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy
định của pháp luật hiện hành và mô hình tổ chức chính quyền địa
phương hai cấp. Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã
hết hiệu lực thi hành.
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6 Quyết định 74/2010/QĐ-
UBND 08/12/2010

Về việc Quy định tiêu chuẩn của thành viên Ban
Quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành Hợp
tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND căn cứ vào Luật Hợp tác xã
năm 2003 hiện đã hết hiệu lực thi hành. Đối tượng điều chỉnh và
các chức danh quản lý quy định tại Quyết định số 74/2010/QĐ-
UBND không còn phù hợp với mô hình tổ chức, quản trị của hợp
tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023. Hiện nay, tiêu
chuẩn và điều kiện của các chức danh quản lý hợp tác xã (Hội
đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát) đã được quy định trực
tiếp, cụ thể và thống nhất tại Điều 68, Điều 69, Điều 73 và Điều 74
của Luật Hợp tác xã năm 2023, không cần thiết phải ban hành văn
bản quy định riêng của địa phương (Văn bản số 242/LM-VP ngày
31/7/2026)

7 Quyết định 24/2010/QĐ-
UBND 22/04/2010

Về  việc  sửa  đổi  Quyết  định  số  34/2008/QĐ-
UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai
về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc  UBND  các  huyện,  thị  xã  Long  Khánh,
thành phố Biên Hòa

UBND Tỉnh
Đồng Nai Đề nghị bãi bỏ do đã kết thúc hoạt động của cấp huyện

8 Quyết định 65/2009/QĐ-
UBND 17/09/2009 Ban hành Quy định bảo vệ, khen thưởng, hỗ trợ

người phát hiện tham nhũng, lãng phí
UBND Tỉnh

Đồng Nai

Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở Luật
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật
Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2005 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005.
Đến nay, các luật nêu trên đều đã hết hiệu lực và được  thay thế
bằng các luật mới (Văn bản số 1767/TT-VP ngày 31/7/2026 của
Thanh tra thành phố).

9 Quyết định 38/2004/QĐ-
UB 10/05/2004

Ban  hành  Quy  chế  phối  hợp  hoạt  động  giữa
UBND tỉnh với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
tỉnh Bình Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB được xây dựng trên cơ sở Nghị
định  số  19/2003/NĐ-CP  ngày  07/3/2003  của  Chính  phủ.  Tuy
nhiên,  ngày  16/7/2012,  Chính  phủ  ban  hành  Nghị  định  số
56/2012/NĐ-CP  quy  định  trách  nhiệm  của  Bộ,  ngành,  Ủy  ban
nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước (thay thế Nghị định
số 19/2003/NĐ-CP ngày 07/3/2003 của Chính phủ). Do đó, việc
bãi  bỏ Quyết  định số 38/2004/QĐ-UB là  phù hợp (Văn bản số
724/BTV-BTCPN ngày 29/7/2026)
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10 Quyết định 66/2005/QĐ-
UBND 14/07/2005

Thực hiện  chế  độ đối  với  cán  bộ làm công tác
chuyên trách tại ban đại diện hội người cao tuổi
các huyện, thị xã

UBND Tỉnh
Bình Phước

Quyết  định  số  66/2005/QĐ-UBND  ngày  13/7/2005  của  UBND
tỉnh Bình Phước (cũ) quy định chế độ cán bộ làm công tác chuyên
trách tại Ban đại diện Hội NCT cấp huyện không còn phù hợp với
mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (điểm 1 Điều 1 Luật số
72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 Tổ chức chính quyền địa phương)
(Công văn số 212/CV-HNCT ngày 30/7/2026)

11 Quyết định 11/2006/QĐ-
UBND 23/01/2006

Phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của
Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Bình
Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

12 Quyết định 15/2006/QĐ-
UBND 20/02/2006 Phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của

Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước .
UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

13 Quyết định 48/2006/QĐ-
UBND 19/04/2006 Phê duyệt bản Quy chế tổ chức và hoạt động của

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Phước.
UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

14 Quyết định 54/2007/QĐ-
UBND 31/10/2007

Ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước trên
địa bàn tỉnh Bình Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để tham mưu Quyết định này đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác (như Luật Cán bộ,
công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025,... Đồng thời, sau
sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, văn bản này không còn phù
hợp với tình hình thực tế của đơn vị hành chính mới.

15 Quyết định 11/2010/QĐ-
UBND 30/03/2010

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ
tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình
Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Quyết định có hình thức của văn bản quy phạm pháp luật nhưng
nội dung không chứa quy phạm pháp luật

16 Quyết định 56/2010/QĐ-
UBND 04/08/2010

Ban  hành  phụ  lục  bổ  sung  Quyết  định  số
11/2010/QĐ-UBND  ngày  30/3/2010  của  UBND
tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá
thủ  tục  hành  chính  thực  hiện  trên  địa  bàn  tỉnh
Bình Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Quyết định có hình thức của văn bản quy phạm pháp luật nhưng
nội dung không chứa quy phạm pháp luật

17 Quyết định 44/2011/QĐ-
UBND 29/06/2011

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Căn cứ pháp lý và nội dung tại Quyết định không còn phù hợp kể
từ khi sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước. Đồng thời,
ngày 31/12/2025 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
93/2025/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý kinh phí và thực
hiện chi trả các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, thân nhân
của người  có công với  cách mạng và người  trực  tiếp  tham gia
kháng chiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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18 Quyết định 07/2013/QĐ-
UBND 28/01/2013

Về việc quy định chế độ đặc thù đối với những
chức danh lãnh đạo chuyên trách làm việc tại các
tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp xã trên địa
bàn tỉnh Bình Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Căn cứ pháp lý và nội dung tại Quyết định không còn phù hợp kể
từ khi sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước.

19 Quyết định 47/2013/QĐ-
UBND 08/11/2013 Ban hành quy định công tác lưu trữ trên địa bàn

tỉnh Bình Phước.
UBND Tỉnh
Bình Phước

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; đồng thời,
sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đối tượng và phạm vi
điều chỉnh của Quyết định không còn phù hợp với tình hình thực
tế.

20 Quyết định 34/2020/QĐ-
UBND 29/12/2020

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện
nhiệm vụ cải  cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Bình Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã có nhiều thay đổi; sau khi
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và quy định
về cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu có nhiều nội
dung không còn phù hợp. 

21 Quyết định 25/2022/QĐ-
UBND 28/11/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm
theo Quyết  định số  34/2020/QĐ-UBND ngày 29
tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

UBND Tỉnh
Bình Phước

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã có nhiều thay đổi; sau khi
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và quy định
về cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu có nhiều nội
dung không còn phù hợp.

22 Quyết định 04/2024/QĐ-
UBND 25/03/2024

Ban  hành  quy  định  về  người  hoạt  động  không
chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã,
phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn
tỉnh Bình Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để tham mưu Quyết định này đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác (như Nghị định số
185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố,...).
Đồng thời, thực hiện Kết luận số 163-KL/TW ngày 06/6/2025 của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ
khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các Nghị
quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị
số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc
sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối
với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố, từ ngày 31/5/2026 đã kết thúc hoạt động đối với người hoạt
động không chuyên trách tại cấp xã
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23 Quyết định 10/2024/QĐ-
UBND 28/05/2024

Ban hành quy định về  tiêu  chuẩn cán  bộ,  công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình
Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để tham mưu Quyết định này đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng văn bản khác (như Luật Cán bộ,
công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025, Nghị quyết số
39/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố,...).

24 Quyết định 46/2024/QĐ-
UBND 03/12/2024

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước
thuộc  lĩnh  vực  lưu  trữ  trên  địa  bàn  tỉnh  Bình
Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh và không còn phù hợp
với thực tiễn quản lý địa giới hành chính mới.
Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực hoặc
bị sửa đổi thay thế, dẫn đến một số nội dung không còn phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành

25 Quyết định 68/1999/QĐ-
UB 10/04/1999

Ban  hành  quy  chế  phối  hợp  hoạt  động  giữa
UBND tỉnh với Hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình
Phước

UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

26 Quyết định 12/2015/QĐ-
UBND 04/06/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quy định
tổ  chức  và  hoạt  động  của  Nhà  Thiếu  nhi  tỉnh
Đồng  Nai  ban  hành  kèm  theo  Quyết  định  số
52/2008/QĐ-UBND  ngày  11/9/2008  của  UBND
tỉnh Đồng Nai

UBND Tỉnh
Đồng Nai

Do có sự chuyển đổi cơ quan chủ quản và đã có văn bản thay thế.
Cụ thể:  kể  từ  ngày 1/6/2019,  Nhà Thiếu nhi  tỉnh Đồng Nai  đã
chuyển từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sang trực
thuộc Tỉnh đoàn Đồng Nai. Kể từ ngày 1/7/2025, Nhà Thiếu nhi
tỉnh  chuyển  từ  trực  thuộc  Tỉnh  đoàn  sang  trực  thuộc  Ủy  ban
MTTQ Việt  Nam tỉnh.  Ngày 9/2/2026,  Nhà Thiếu  nhi  tỉnh  sáp
nhập với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thành Nhà
Văn hóa Thanh thiếu tỉnh trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh (Văn bản số 170/NVHTTN-TCHC ngày 05/8/2026
của Nhà Văn hoán thanh Thiếu nhi)
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27 Quyết định 75/2003/QĐ-
UB 26/08/2003

Phê duyệt tổng thể về tổ chức và quản lý hệ thống
cấp nước của Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình
Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Ngày  01/4/2017,  Công  ty  TNHH  MTV  Cấp  thoát  nước  Bình
Phước  đã  chuyên  thành  Công  ty  cổ  phần  cấp  thoát  nước  Bình
Phước. Đến nay, Công ty không còn là doanh nghiệp do Nhà nước
sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết
định số 75/2003/QĐ-UBND quy định việc chuyển các hệ thống
cấp nước đô thi ở các huyện (sau khi các dự án xây dựng nhà nước
đã hoàn thành và đi vào khai thác) về Công ty cấp thoát nước tỉnh
để thống nhất tổ chức quản lý, khai thác. Quy định này được ban
hành trên cơ sở mô hình Công ty cấp thoát nước 100% vốn nhà
nước.
Do mô hình tổ chức, quy chế quản lý và tư cách pháp nhân của
Công ty đã thay đổi căn bản  sau quá trình chuyển đổi và cổ phần
hóa, nội dung quy định tại Quyết định số 75/2003/QĐ-UB không
còn phù hợp với tình hình thực tế cũng như không còn bảo đảm
tính pháp lý theo quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử
dụng tài sản công và dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách
nhà nước. Việc bãi bỏ Quyết định trên là phù hợp với mô hình
hoạt động hiện nay của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước
(Công văn số 1061/CV-BPW ngày 04/8/2026 của Công ty CP cấp
thoát nước)

28 Quyết định 143/1998/QĐ-
UB 17/11/1998

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ
bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình
Phước.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

29 Quyết định 103/1999/QĐ-
UB 13/05/1999 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm

dự án viết biên niên sử biên giới tỉnh Bình Phước
UBND Tỉnh
Bình Phước

Hiện nay tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đã sáp nhập, chủ thể
không còn tồn tại

30 Quyết định 52/2008/QĐ-
UBND 11/09/2008 Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Nhà

Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh

Đồng Nai

Do có sự chuyển đổi cơ quan chủ quản và đã có văn bản thay thế.
Cụ thể:  kể  từ  ngày 1/6/2019,  Nhà Thiếu nhi  tỉnh Đồng Nai  đã
chuyển từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sang trực
thuộc Tỉnh đoàn Đồng Nai. Kể từ ngày 1/7/2025, Nhà Thiếu nhi
tỉnh  chuyển  từ  trực  thuộc  Tỉnh  đoàn  sang  trực  thuộc  Ủy  ban
MTTQ Việt  Nam tỉnh.  Ngày 9/2/2026,  Nhà Thiếu  nhi  tỉnh  sáp
nhập với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thành Nhà
Văn hóa Thanh thiếu tỉnh trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh (Văn bản số 170/NVHTTN-TCHC ngày 05/8/2026
của Nhà Văn hoán thanh Thiếu nhi)
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31 Quyết định  70/2007/QĐ-
UBND 31/12/2007  Ban hành tài liệu dạy tiếng dân tộc S'tiêng cho

cán bộ, công chức
UBND tỉnh
Bình Phước

Quyết định có hình thức của văn bản quy phạm pháp luật nhưng
nội dung không chứa quy phạm pháp luật (phê duyệt và ban hành
tài liệu dạy tiếng dân tộc S'tiêng (Xtiêng) dành cho đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

32 Quyết định 52/2001/QĐ-
UB 10/07/2001

Quy định mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác
chuyên trách Trạm truyền thanh xã,  phường, thị
trấn.

UBND Tỉnh
Bình Phước

Ngày 31/5/2026, đã chính thức chấm dứt chức danh và hoạt động
đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Do vậy, quy
định mức phụ cấp chó cán bộ làm công tác chuyên trách Trạm
truyền thanh xã, phường, thị trấn không còn phù hợp với tình hình
thực tế khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.
 Căn cứ pháp lý tại văn bản đã hết hiệu lực; Trạm truyền thanh xã,
phường, thị trấn được thực hiện theo Nghị đính số 49/2024/NĐ-CP
ngày 10/5/2024 của Chính phủ.
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